	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 23/2011/NQ-HĐND
	Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 12 năm 2011


NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 2
Căn cứ Điều 120, Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001);

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 26/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất, Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 của Chính phủ về bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP và Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính, Thông tư số 03/2010/TT-BTNMT ngày 01/02/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/10/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và Văn bản 1468/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06/5/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về xây dựng bảng giá đất năm 2012;
Sau khi xem xét các báo cáo và Tờ trình số 367/TTr-UBND ngày 25/11/2011 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Phương án giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, gồm các nội dung sau:

1. Giá đất ở khu vực đô thị, ven đầu mối giao thông, trục đường giao thông chính, các trục đường khác tại các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh (từ Phụ lục số 01 đến Phụ lục số 12);

2. Giá đất ở nông thôn, giá đất chuyên dùng, đất tôn giáo tín ngưỡng và đất phi nông nghiệp khác tại các địa bàn trong tỉnh (Phụ lục số 13);

3. Giá đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh (Phụ lục số 14).

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Việc điều chỉnh giá đất phát sinh trong năm (nếu thấy cần thiết), UBND tỉnh căn cứ tình hình thực tế, lập thủ tục trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trước khi quyết định.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, kỳ họp thứ 2 thông qua./.
	Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Văn phòng Bộ Tư lệnh QK4;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo, chuyên viên VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP. HH200b
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Thanh Bình
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		Phụ lục số 1.1

		GIÁ ĐẤT Ở BÁM ĐƯỜNG CHƯA CÓ TÊN  PHƯỜNG BẮC HÀ

		TT		Tên đường, đoạn đường		Giá năm 2011		Giá năm 2012

		a		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m		1,800,000		2,500,000

		b		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 03m đến < 7m		1,500,000		1,800,000

		c		Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 03m đến < 07m		800,000		1,000,000

		d		Có đường < 03m hoặc chưa có đường		500,000		600,000

		* Khu vực Trung tâm phường Bắc Hà bao gồm các tổ: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 và các vị trí thuộc tổ 12, tổ 15 bám đường ngõ 5 Hải Thượng Lãn Ông (tính từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến ngõ 24 đường Xuân Diệu) (trừ các vị trí bám đường có tên):
 - Bám đường nhựa, đường bê tông từ  ≥3m đến <5m giá : 1.800.000 đ/m2
 - Bám đường nhựa, đường bê tông từ ≥ 5m đến < 6m giá: 2.000.000 đ/m2
 - Bám đường nhựa, đường bê tông từ ≥ 6m giá: 3.500.000 đ/m2.
* Riêng tuyến đường ngõ 02 đường Xuân Diệu, giá: 5.000.000 đ/m2.

		Phụ lục số 1.2

		GIÁ ĐẤT BÁM ĐƯỜNG CHƯA CÓ TÊN Ở PHƯỜNG HÀ HUY TẬP

		TT		Tên đường, đoạn đường		Giá năm 2011		Giá năm 2012

		a		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m		2,500,000		3,000,000

		b		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m		2,000,000		2,500,000

		c		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m		1,800,000		2,000,000

		d		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 03m đến < 07m		1,500,000		1,800,000

		đ		Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 03m đến < 07m		800,000		1,000,000

		e		Có đường < 03m hoặc chưa có đường		500,000		600,000

		Phụ lục số 1.3

		GIÁ ĐẤT Ở BÁM ĐƯỜNG CHƯA CÓ TÊN  PHƯỜNG TRẦN PHÚ

		TT		Tên đường, đoạn đường		Giá năm 2011		Giá năm 2012

		a		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m		2,500,000		4,000,000

		b		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m		2,000,000		3,500,000

		c		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m		1,800,000		3,000,000

		d		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 03m đến < 07m		1,500,000		2,200,000

		đ		Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12 m		1,500,000		2,000,000

		e		Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m < 12 m		1,000,000		1,500,000

		f		Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 05m đến < 07m		800,000		1,200,000

		g		Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 03m đến < 05m		800,000		1,000,000

		h		Có đường < 03m hoặc chưa có đường		500,000		600,000

		* Khu đô thị 02 bên đường bao phía Tây thuộc phường Trần Phú
         - Các lô đất bám đường nhựa rộng 15m giá: 5.000.000 đ/m2;
         - Các lô đất bám đường nhựa rộng 12 m giá: 4.000.000 đ/m2.

		Phụ lục số 1.4

		GIÁ ĐẤT Ở BÁM ĐƯỜNG CHƯA CÓ TÊN  PHƯỜNG NAM HÀ

		TT		Tên đường, đoạn đường		Giá năm 2011		Giá năm 2012

		1		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18 m		3,000,000		4,000,000

		2		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m		2,500,000		3,500,000

		3		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m		2,000,000		3,000,000

		4		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m		1,800,000		2,500,000

		5		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 03m đến < 07m		1,500,000		1,800,000

		6		Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12 m		1,500,000		1,500,000

		7		Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m < 12 m		1,000,000		1,200,000

		8		Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 03m đến < 07m		800,000		1,000,000

		9		Có đường < 03m hoặc chưa có đường		500,000		500,000

		* Khu vực Trung tâm phường Nam Hà giới hạn bởi các tuyến đường Hà Huy Tập, Phan Đình Phùng, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Biểu, các vị trí bám đường nhựa, đường bê tông ≥ 6m (trừ các vị trí bám đường có tên) giá: 4.000.000đ/m2.

		* Khu vực giới hạn bởi các đường Phan Đình Phùng, Nguyễn Chí Thanh, Đặng Dung, Nguyễn Công (trừ những vị trí bám các trục đường này) giá: 6.000.000đ/m2.

		Phụ lục số 1.5

		GIÁ ĐẤT Ở BÁM ĐƯỜNG CHƯA CÓ TÊN PHƯỜNG NGUYỄN DU

		TT		Tên đường, đoạn đường		Giá năm 2011		Giá năm 2012

		a		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường >18m		3,000,000		4,000,000

		b		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường >15m đến <18m		2,500,000		3,500,000

		c		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường >12m đến <15m		2,000,000		3,000,000

		d		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường >7m đến <12m

				Khối phố 1, 6		1,800,000		2,500,000

				Khối phố 7, 8		1,800,000		2,400,000

		đ		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường >3m đến< 7m

				Khối phố 1		1,500,000		2,200,000

				Khối phố 6, 7, 8		1,500,000		2,000,000

		e		Đường cấp phối, đường đất có nền đường >7m  đến < 12m

				Khối phố 1		1,000,000		1,800,000

				Khối phố 7, 8		1,000,000		1,600,000

				Khối phố 6		1,000,000		1,400,000

		f		Đường cấp phối, đường đất có nền đường >3 m đến <7m

				Khối phố 1		800,000		1,200,000

				Khối phố 6, 7, 8		800,000		1,000,000

		g		có đường < 03m hoặc chưa có đường

				Khối phố 1		500,000		700,000

				Khối phố 6		500,000		600,000

				Khối phố 7, 8		500,000		500,000

		* Đường QH rộng 18m khu dân cư đồng Bài Lài (KP 8) giá 3.200.000 đ/m2.

		* Đường dãy II phía Nam đường Nguyễn Du (gồm các khối phố: 1,2,3,4) giá: 3.000.000đ/m2.

		* Các tuyến đường quy hoạch rộng 12,5m tại khối phố 2 giá: 2.800.000đ/m2.

		* Các vị trí bám đường nhựa, bê tông có nền đường rộng 10m (tại Khối phố 6 từ đường Trần Phú đến Công ty Cao su Hà Tĩnh) giá: 2.600.000đ/m2

		* Đường nhựa 18m trong khu đô thị Bắc (phía sau Công an Thành phố) giá: 6.000.000đ/m2

		Phụ lục số 1.6

		GIÁ ĐẤT Ở BÁM ĐƯỜNG CHƯA CÓ TÊN  PHƯỜNG TÂN GIANG

		TT		Tên đường, đoạn đường		Giá năm 2011		Giá năm 2012

		a		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m		3,000,000		4,000,000

		b		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m		2,500,000		3,500,000

		c		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m		2,000,000		3,000,000

		d		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m		1,800,000		2,500,000

		đ		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 03m đến < 07m

				Ngõ 20, 22, 24 đường Nguyễn Công Trứ		1,500,000		2,200,000

				Ngõ 26, 28 đường Nguyễn Công Trứ, ngõ 13 đường Hải Thượng Lãn Ông; ngõ 7 đường Mai Thúc Loan		1,500,000		2,000,000

				Ngõ 1, 2, 4, 6 đường Nguyễn Hữu Thái		1,500,000		2,600,000

				Ngõ 2, 4, 6, 8, 10 đường Nguyễn Thiếp		1,500,000		2,400,000

				Ngõ 3, 10, 12, 14 đường Nguyễn Trung Thiên; ngõ 9 đường Mai Thúc Loan		1,500,000		2,100,000

				Ngõ 01, 03 đường Nguyễn Chí Thanh; ngõ 1, 2, 3, 4, 5, 6 đường Đặng Dung		1,500,000		3,500,000

				Ngõ 1, 2, 3, 4, 5, 6 đường Mai Thúc Loan; ngõ 8 đường Nam Ngạn; ngõ 9 đường Phan Chánh		1,500,000		1,800,000

		e		Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12 m		1,500,000		1,600,000

		f		Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m < 12 m		1,000,000		1,200,000

		g		Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 03m đến < 07m		800,000		1,000,000

		h		Có đường < 03m hoặc chưa có đường		500,000		600,000

		* Các vị trí bám tuyến đường 02 bên Hào Thành, giá: 2.200.000 đ/m2

		Phụ lục số 1.7

		GIÁ ĐẤT Ở BÁM ĐƯỜNG CHƯA CÓ TÊN PHƯỜNG THẠCH QUÝ

		TT		Tên đường, đoạn đường		Giá năm 2011		Giá năm 2012

		a		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18 m		2,400,000		3,500,000

		b		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m		2,000,000		3,000,000

		c		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m		1,600,000		2,500,000

		d		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m		1,440,000		2,000,000

		đ		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 03m đến < 07m

				KP. Tân Quý 1, Tân Quý 2, Trung Lân, Trung Đình, Hậu Thượng		1,200,000		1,800,000

				Khu vực Cồn Cồ của các KP. Bắc Quý,Tâm Quý, Trung Quý, Đông Quý, Nam đường Nguyễn Trung Thiên		1,200,000		1,700,000

				Các vị trí còn lại		1,200,000		1,600,000

		e		Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12 m		1,200,000		1,600,000

		f		Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m < 12 m		800,000		1,400,000

		g		Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 03m đến < 07m		640,000		1,000,000

		h		Có đường < 03m hoặc chưa có đường		400,000		600,000

		Phụ lục 1.8

		GIÁ ĐẤT Ở BÁM ĐƯỜNG CHƯA CÓ TÊN PHƯỜNG ĐẠI NÀI

		TT		Tên đường, đoạn đường		Giá  năm 2011		Giá năm 2012

				Đường nhựa, đường bê tông có nền đường >18m

		a		Khối phố 3, 4, 5, 6		2,400,000		3,500,000

				Khối phố 7, 8		2,400,000		3,150,000

				Khối phố 1, 2, 9, 10		2,400,000		2,800,000

		b		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường >15 đến<18m

				Khối phố 3, 4, 5, 6		2,000,000		3,000,000

				Khối phố 7, 8		2,000,000		2,700,000

				Khối phố 1, 2, 9, 10		2,000,000		2,400,000

		c		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường >12 đến<15m

				Khối phố 3, 4, 5, 6		1,600,000		2,500,000

				Khối phố 7, 8		1,600,000		2,250,000

				Khối phố 1, 2, 9, 10		1,600,000		2,000,000

		d		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường >7 đến< 12m

				Khối phố 3, 4, 5, 6		1,440,000		2,200,000

				Khối phố 7, 8		1,440,000		2,000,000

				Khối phố 1, 2, 9, 10		1,440,000		1,800,000

		đ		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường >3 đến< 7m

				Khối phố 3, 4, 5, 6		1,200,000		1,800,000

				Khối phố 7, 8		1,200,000		1,700,000

				Khối phố 1, 2, 9, 10		1,200,000		1,500,000

		e		Đường cấp phối, đường đất có nền đường>12 m

				Khối phố 3, 4, 5, 6		1,200,000		1,600,000

				Khối phố 7, 8		1,200,000		1,400,000

				Khối phố 1, 2, 9, 10		1,200,000		1,300,000

		f		Đường cấp phối, đường đất có nền đường>7m <12m

				Khối phố 3, 4, 5, 6		800,000		1,400,000

				Khối phố 7, 8		800,000		1,200,000

				Khối phố 1, 2, 9, 10		800,000		1,000,000

		g		Đường cấp phối, đường đất có nền đường>3 m <7m

				Khối phố 3, 4, 5, 6		640,000		1,200,000

				Khối phố 7, 8		640,000		1,000,000

				Khối phố 1, 2, 9, 10		640,000		800,000

		h		Có đường < 03m hoặc chưa có đường		400,000		600,000

		Phụ lục 1.9

		GIÁ ĐẤT Ở BÁM ĐƯỜNG CHƯA CÓ TÊN PHƯỜNG VĂN YÊN

		TT		Tên đường, đoạn đường		Giá  năm 2011		Giá năm 2012

		1		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18 m		2,400,000		3,500,000

		2		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m		2,000,000		3,000,000

		3		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m		1,600,000		2,500,000

		4		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m

				Khối phố Tân Yên		1,440,000		2,200,000

				Khối phố Văn Thịnh		1,440,000		2,000,000

		5		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 03m đến < 07m

				Khối phố Tân Yên, Tây Yên		1,200,000		1,800,000

				Khối phố Hòa Bình, Văn Thịnh, Văn Phúc		1,200,000		1,500,000

		6		Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12 m		1,200,000		2,000,000

		7		Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m < 12 m		800,000		1,500,000

		8		Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 03m đến < 07m		640,000		800,000

		9		Có đường < 03m hoặc chưa có đường		400,000		600,000



&C &P

(Đất chuyên dùng bao gồm: Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp, đất quốc phòng, an ninh và đất sử dụng vào mục đích công cộng)
         Giá đất chuyên dùng và đất phi nông nghiệp khác tính bằng 0,7 giá đất ở cùng vị trí. Đất nhà thờ họ, đất Từ Đường xác định bằng giá đất ở, 
         Vị trí đất chuyên dùng và các loại đất phi nông nghiệp khác được xác định như quy định về vị trí đất từng khu vực,
5. Một số hệ số tính điều chỉnh giá
        1. Những vị trí đất bám hai mặt đường tính theo mức giá cao nhân hệ số 1,2 (với điều kiện mặt đường rộng 3,0m trở lên)
         2. Những lô đất nằm 2 phía điểm chuyển tiếp trên cùng 1 trục đường tính như sau:
         - Áp dụng hệ số 1,2 cho các ô đất phía có mức giá thấp đối với các vị trí chuyển tiếp là ngã 3, ngã 4 (chỉ áp dụng đối với vị trí chuyển tiếp có chênh lệch giá trên 20%)
         - Áp dụng hệ số 0,9 cho các ô đất phía có mức giá cao và hệ số 1,1 cho ác ô đất phía có mức giá thấp (chỉ áp dụng đối với vị trí chuyển tiếp có chênh lệch giá 20%). Khoảng cách áp dụng hệ số không quá 40 m tính từ điểm chuyển tiếp về phía 2 trục đường.

(Đất chuyên dùng bao gồm: Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp, đất quốc phòng, an ninh và đất sử dụng vào mục đích công cộng)
         Giá đất chuyên dùng và đất phi nông nghiệp khác tính bằng 0,7 giá đất ở cùng vị trí. Đất nhà thờ họ, đất Từ Đường xác định bằng giá đất ở, 
         Vị trí đất chuyên dùng và các loại đất phi nông nghiệp khác được xác định như quy định về vị trí đất từng khu vực,
5. Một số hệ số tính điều chỉnh giá
        1. Những vị trí đất bám hai mặt đường tính theo mức giá cao nhân hệ số 1,2 (với điều kiện mặt đường rộng 3,0m trở lên)
         2. Những lô đất nằm 2 phía điểm chuyển tiếp trên cùng 1 trục đường tính như sau:
         - Áp dụng hệ số 1,2 cho các ô đất phía có mức giá thấp đối với các vị trí chuyển tiếp là ngã 3, ngã 4 (chỉ áp dụng đối với vị trí chuyển tiếp có chênh lệch giá trên 20%)
         - Áp dụng hệ số 0,9 cho các ô đất phía có mức giá cao và hệ số 1,1 cho ác ô đất phía có mức giá thấp (chỉ áp dụng đối với vị trí chuyển tiếp có chênh lệch giá 20%). Khoảng cách áp dụng hệ số không quá 40 m tính từ điểm chuyển tiếp về phía 2 trục đường.

(Đất chuyên dùng bao gồm: Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp, đất quốc phòng, an ninh và đất sử dụng vào mục đích công cộng)
         Giá đất chuyên dùng và đất phi nông nghiệp khác tính bằng 0,7 giá đất ở cùng vị trí. Đất nhà thờ họ, đất Từ Đường xác định bằng giá đất ở, 
         Vị trí đất chuyên dùng và các loại đất phi nông nghiệp khác được xác định như quy định về vị trí đất từng khu vực,
5. Một số hệ số tính điều chỉnh giá
        1. Những vị trí đất bám hai mặt đường tính theo mức giá cao nhân hệ số 1,2 (với điều kiện mặt đường rộng 3,0m trở lên)
         2. Những lô đất nằm 2 phía điểm chuyển tiếp trên cùng 1 trục đường tính như sau:
         - Áp dụng hệ số 1,2 cho các ô đất phía có mức giá thấp đối với các vị trí chuyển tiếp là ngã 3, ngã 4 (chỉ áp dụng đối với vị trí chuyển tiếp có chênh lệch giá trên 20%)
         - Áp dụng hệ số 0,9 cho các ô đất phía có mức giá cao và hệ số 1,1 cho ác ô đất phía có mức giá thấp (chỉ áp dụng đối với vị trí chuyển tiếp có chênh lệch giá 20%). Khoảng cách áp dụng hệ số không quá 40 m tính từ điểm chuyển tiếp về phía 2 trục đường.

(Đất chuyên dùng bao gồm: Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp, đất quốc phòng, an ninh và đất sử dụng vào mục đích công cộng)
         Giá đất chuyên dùng và đất phi nông nghiệp khác tính bằng 0,7 giá đất ở cùng vị trí. Đất nhà thờ họ, đất Từ Đường xác định bằng giá đất ở, 
         Vị trí đất chuyên dùng và các loại đất phi nông nghiệp khác được xác định như quy định về vị trí đất từng khu vực,
5. Một số hệ số tính điều chỉnh giá
        1. Những vị trí đất bám hai mặt đường tính theo mức giá cao nhân hệ số 1,2 (với điều kiện mặt đường rộng 3,0m trở lên)
         2. Những lô đất nằm 2 phía điểm chuyển tiếp trên cùng 1 trục đường tính như sau:
         - Áp dụng hệ số 1,2 cho các ô đất phía có mức giá thấp đối với các vị trí chuyển tiếp là ngã 3, ngã 4 (chỉ áp dụng đối với vị trí chuyển tiếp có chênh lệch giá trên 20%)
         - Áp dụng hệ số 0,9 cho các ô đất phía có mức giá cao và hệ số 1,1 cho ác ô đất phía có mức giá thấp (chỉ áp dụng đối với vị trí chuyển tiếp có chênh lệch giá 20%). Khoảng cách áp dụng hệ số không quá 40 m tính từ điểm chuyển tiếp về phía 2 trục đường.

(Đất chuyên dùng bao gồm: Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp, đất quốc phòng, an ninh và đất sử dụng vào mục đích công cộng)
         Giá đất chuyên dùng và đất phi nông nghiệp khác tính bằng 0,7 giá đất ở cùng vị trí. Đất nhà thờ họ, đất Từ Đường xác định bằng giá đất ở, 
         Vị trí đất chuyên dùng và các loại đất phi nông nghiệp khác được xác định như quy định về vị trí đất từng khu vực,
5. Một số hệ số tính điều chỉnh giá
        1. Những vị trí đất bám hai mặt đường tính theo mức giá cao nhân hệ số 1,2 (với điều kiện mặt đường rộng 3,0m trở lên)
         2. Những lô đất nằm 2 phía điểm chuyển tiếp trên cùng 1 trục đường tính như sau:
         - Áp dụng hệ số 1,2 cho các ô đất phía có mức giá thấp đối với các vị trí chuyển tiếp là ngã 3, ngã 4 (chỉ áp dụng đối với vị trí chuyển tiếp có chênh lệch giá trên 20%)
         - Áp dụng hệ số 0,9 cho các ô đất phía có mức giá cao và hệ số 1,1 cho ác ô đất phía có mức giá thấp (chỉ áp dụng đối với vị trí chuyển tiếp có chênh lệch giá 20%). Khoảng cách áp dụng hệ số không quá 40 m tính từ điểm chuyển tiếp về phía 2 trục đường.

(Đất chuyên dùng bao gồm: Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp, đất quốc phòng, an ninh và đất sử dụng vào mục đích công cộng)
         Giá đất chuyên dùng và đất phi nông nghiệp khác tính bằng 0,7 giá đất ở cùng vị trí. Đất nhà thờ họ, đất Từ Đường xác định bằng giá đất ở, 
         Vị trí đất chuyên dùng và các loại đất phi nông nghiệp khác được xác định như quy định về vị trí đất từng khu vực,
5. Một số hệ số tính điều chỉnh giá
        1. Những vị trí đất bám hai mặt đường tính theo mức giá cao nhân hệ số 1,2 (với điều kiện mặt đường rộng 3,0m trở lên)
         2. Những lô đất nằm 2 phía điểm chuyển tiếp trên cùng 1 trục đường tính như sau:
         - Áp dụng hệ số 1,2 cho các ô đất phía có mức giá thấp đối với các vị trí chuyển tiếp là ngã 3, ngã 4 (chỉ áp dụng đối với vị trí chuyển tiếp có chênh lệch giá trên 20%)
         - Áp dụng hệ số 0,9 cho các ô đất phía có mức giá cao và hệ số 1,1 cho ác ô đất phía có mức giá thấp (chỉ áp dụng đối với vị trí chuyển tiếp có chênh lệch giá 20%). Khoảng cách áp dụng hệ số không quá 40 m tính từ điểm chuyển tiếp về phía 2 trục đường.

(Đất chuyên dùng bao gồm: Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp, đất quốc phòng, an ninh và đất sử dụng vào mục đích công cộng)
         Giá đất chuyên dùng và đất phi nông nghiệp khác tính bằng 0,7 giá đất ở cùng vị trí. Đất nhà thờ họ, đất Từ Đường xác định bằng giá đất ở, 
         Vị trí đất chuyên dùng và các loại đất phi nông nghiệp khác được xác định như quy định về vị trí đất từng khu vực,
5. Một số hệ số tính điều chỉnh giá
        1. Những vị trí đất bám hai mặt đường tính theo mức giá cao nhân hệ số 1,2 (với điều kiện mặt đường rộng 3,0m trở lên)
         2. Những lô đất nằm 2 phía điểm chuyển tiếp trên cùng 1 trục đường tính như sau:
         - Áp dụng hệ số 1,2 cho các ô đất phía có mức giá thấp đối với các vị trí chuyển tiếp là ngã 3, ngã 4 (chỉ áp dụng đối với vị trí chuyển tiếp có chênh lệch giá trên 20%)
         - Áp dụng hệ số 0,9 cho các ô đất phía có mức giá cao và hệ số 1,1 cho ác ô đất phía có mức giá thấp (chỉ áp dụng đối với vị trí chuyển tiếp có chênh lệch giá 20%). Khoảng cách áp dụng hệ số không quá 40 m tính từ điểm chuyển tiếp về phía 2 trục đường.



P. THẠCH LINH

		Phụ lục 1.10

		GIÁ ĐẤT Ở BÁM ĐƯỜNG CHƯA CÓ TÊN PHƯỜNG THẠCH LINH

		TT		Tên đường, đoạn đường		Giá năm 2011		Giá đề xuất năm 2012

								KP. Vĩnh Hòa		KP. Tuy Hòa		KP. Nam Tiến		KP. Hợp Tiến		KP. Bắc Tiến		KP. Yên Đồng		KP. Đại Đồng		KP. Nhật Tân		KP. Tân Tiến		KP. Linh Tiến		KP. Linh Tân		KP. Hòa Linh

		a		Đường nhựa, đường Btông có nền đường ≥ 18 m		2,400,000		3,200,000		3,100,000		2,900,000		2,900,000		2,900,000		2,900,000		2,900,000		2,900,000		2,900,000		3,000,000		3,000,000		3,200,000

		b		Đường nhựa, đường Btông có nền đường ≥ 15 m đến <18m		2,000,000		3,000,000		2,900,000		2,700,000		2,700,000		2,700,000		2,700,000		2,700,000		2,700,000		2,700,000		2,900,000		2,800,000		3,000,000

		c		Đường nhựa, đường Btông có nền đường ≥ 12 m đến <15m		1,600,000		2,200,000		2,000,000		1,800,000		1,800,000		1,800,000		1,800,000		1,800,000		1,800,000		1,800,000		2,000,000		1,900,000		2,200,000

		d		Đường nhựa, đường Btông có nền đường ≥ 7 m đến <12m		1,440,000		1,800,000		1,700,000		1,600,000		1,600,000		1,600,000		1,600,000		1,600,000		1,600,000		1,600,000		1,700,000		1,700,000		1,800,000

		đ		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 03m đến < 07m		1,200,000		1,500,000		1,400,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,300,000		1,300,000		1,500,000

		e		Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12 m		1,200,000		1,500,000		1,400,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,300,000		1,300,000		1,500,000

		f		Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m < 12 m		800,000		1,100,000		1,000,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		1,000,000		1,000,000		1,100,000

		h		Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 03m đến < 07m		640,000		900,000		800,000		800,000		800,000		800,000		800,000		800,000		800,000		800,000		800,000		800,000		900,000

		i		Có đường < 03m hoặc chưa có đường		400,000		600,000		600,000		600,000		600,000		600,000		600,000		600,000		600,000		600,000		600,000		600,000		600,000



(Đất chuyên dùng bao gồm: Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp, đất quốc phòng, an ninh và đất sử dụng vào mục đích công cộng)
         Giá đất chuyên dùng và đất phi nông nghiệp khác tính bằng 0,7 giá đất ở cùng vị trí. Đất nhà thờ họ, đất Từ Đường xác định bằng giá đất ở, 
         Vị trí đất chuyên dùng và các loại đất phi nông nghiệp khác được xác định như quy định về vị trí đất từng khu vực,
5. Một số hệ số tính điều chỉnh giá
        1. Những vị trí đất bám hai mặt đường tính theo mức giá cao nhân hệ số 1,2 (với điều kiện mặt đường rộng 3,0m trở lên)
         2. Những lô đất nằm 2 phía điểm chuyển tiếp trên cùng 1 trục đường tính như sau:
         - Áp dụng hệ số 1,2 cho các ô đất phía có mức giá thấp đối với các vị trí chuyển tiếp là ngã 3, ngã 4 (chỉ áp dụng đối với vị trí chuyển tiếp có chênh lệch giá trên 20%)
         - Áp dụng hệ số 0,9 cho các ô đất phía có mức giá cao và hệ số 1,1 cho ác ô đất phía có mức giá thấp (chỉ áp dụng đối với vị trí chuyển tiếp có chênh lệch giá 20%). Khoảng cách áp dụng hệ số không quá 40 m tính từ điểm chuyển tiếp về phía 2 trục đường.
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		PHỤ LỤC SỐ 01

		GIÁ ĐẤT Ở KHU VỰC THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

		(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND

		ngày 16 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh)

		Đơn vị tính: Đồng/m2

		TT		Tên đường, đoạn đường		Giá năm 2011		Giá năm 2012

		A. Vị trí bám mặt đường các trục đường chính:

		1		Đường Hà Huy Tập

				Đoạn I: Từ Phan Đình Phùng đến Phan Đình Giót		11,000,000		13,000,000

				Đoạn II: Từ Phan Đình Giót đến Nguyễn Biểu		8,000,000		10,000,000

				Đoạn III: Từ Nguyễn Biểu đến Cầu Phủ		6,500,000		7,500,000

				Đoạn IV: Đoạn từ Cầu Phủ đến đường Đặng Văn Bá		4,500,000		5,500,000

				Đoạn V: Đoạn từ đường Đặng Văn Bá đến Cầu Cao		3,500,000		4,500,000

		2		Đường Trần Phú

				Đoạn I: Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Nguyễn Du		13,000,000		15,000,000

				Đoạn II: Từ đường Nguyễn Du đến kênh N1-9		11,000,000		13,000,000

				Đoạn III: Đoạn từ kênh N1-9 đến đường Hà Hoàng		7,500,000		9,000,000

				Đoạn IV: Đoạn từ đường Hà Hoàng đến cầu Cày (hết ranh giới TP)		5,500,000		6,500,000

		3		Đường Phan Đình Phùng

				Đoạn I: Từ Trần Phú đến đường Nguyễn Chí Thanh		18,000,000		18,000,000

				Đoạn II :Từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Nguyễn Thiếp		14,000,000		16,000,000

				Đoạn III: Từ đường Nguyễn Thiếp đến đường Nguyễn Trung Thiên		10,000,000		12,000,000

		4		Đường Hàm Nghi

				Đoạn I: Từ đường Trần Phú đến đường Lê Duẫn		14,000,000		15,000,000

				Đoạn II: Từ đường Lê Duẫn đến kênh N1-9		12,000,000		13,000,000

				Đoạn III: Từ kênh N1-9 đến hết phường Thạch Linh		8,500,000		10,000,000

		5		Đường Nguyễn Chí Thanh

				Đoạn I: Từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Phan Đình Phùng		14,000,000		15,000,000

				Đoạn II: Từ đường Phan Đình Phùng đến đường 26/3		18,000,000		20,000,000

		6		Đường Nguyễn Công Trứ

				Đoạn I: Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đặng Dung		18,000,000		20,000,000

				Đoạn II: Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Hải Thượng Lãn Ông		12,500,000		14,000,000

				Đoạn III: Từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến đường Nguyễn Du		10,000,000		12,000,000

				Đoạn IV: Từ đường Nguyễn Du đến Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh		7,000,000		9,000,000

		7		Đường Đặng Dung

				Đoạn I: Từ đường Phan Đình Giót đến đường Nguyễn Công Trứ		13,000,000		15,000,000

				Đoạn II: Từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Nguyễn Chí Thanh		18,000,000		20,000,000

				Đoạn III: Từ đường Nguyễn Chí Thanh đến hết Ngân hàng NN-T. phố		12,000,000		15,000,000

				Đoạn III: Từ Ngân hàng Nông nghiệp - Thành phố đến đường Tân Bình		12,000,000		12,500,000

				Đoạn IV: Từ đường Tân Bình đến Nguyễn Trung Thiên		7,000,000		8,000,000

		8		Đường Phan Đình Giót

				Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Hà Huy Tập		11,000,000		13,000,000

		9		Đường Nguyễn Xí

				Đoạn I: Từ đường Hà Huy Tập đến UBND phường Hà Huy Tập		7,500,000		9,000,000

				Đoạn II: Từ UBND phường Hà Huy Tập đến ngõ Ông Chương		5,000,000		7,000,000

				Đoạn III: Từ ngõ ông Chương đến giáp xã Thạch Tân (huyện Thạch Hà)		5,000,000		5,500,000

		10		Đường Nguyễn Biểu (Tất cả các vị trí)		8,000,000		9,500,000

		11		Đường Hải Thượng Lãn Ông

				Đoạn I: Từ đường Trần Phú đến đường Xuân Diệu		12,000,000		14,000,000

				Đoạn II: Từ đường Xuân Diệu đến đường Nguyễn Công Trứ		10,000,000		12,000,000

				Đoạn II: Từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Nguyễn Trung Thiên		7,000,000		8,500,000

		12		Đường Nguyễn Thị Minh Khai

				Từ đường Trần Phú đến đường Vũ Quang		9,000,000		11,000,000

		13		Đường Nguyễn Du

				Đoạn I: Từ đường Trần Phú đến đường Nguyễn Công Trứ		8,000,000		10,000,000

				Đoạn II: Từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Nguyễn Trung Thiên		6,000,000		8,000,000

				Đoạn III: Từ đường Nguyễn Trung Thiên đến đường Mai Thúc Loan		4,500,000		5,500,000

		14		Đường Vũ Quang

				Đoạn I: Đường Trần Phú đến đường Nguyễn Thị Minh Khai		6,000,000		8,000,000

				Đoạn II: Từ đường Minh Khai đến kênh N1-9		5,000,000		6,000,000

				Đoạn III: Từ kênh N1-9 đến Cầu Đông		4,000,000		5,000,000

				Đoạn IV: Từ Cầu Đông đến hết phường Thạch Linh		2,500,000		3,000,000

		15		Đường Nguyễn Thiếp (tất cả các vị trí)		6,000,000		7,000,000

		16		Đường Xuân Diệu

				Đoạn I: Từ Phan Đình Phùng đến đường Nguyễn Du		8,000,000		10,000,000

				Đoạn II: Từ đường Nguyễn Du đến Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh		10,000,000		12,000,000

		17		Đường Lý Tự Trọng

				Đoạn I: Từ đường Trần Phú đến đường Xuân Diệu		12,000,000		12,000,000

				Đoạn II: Từ đường Xuân Diệu đến đường Nguyễn Công Trứ		10,000,000		10,000,000

		18		Đường Nguyễn Tất Thành (tất cả các vị trí)		10,000,000		11,000,000

		19		Đường Nguyễn Huy Tự

				Đoạn I: Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Hải Thượng Lãn Ông		8,000,000		9,000,000

				Đoạn II: Từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến đường Nguyễn Du		4,500,000		5,000,000

				Đoạn III: Từ đường Nguyễn Du đến Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh		7,000,000		8,000,000

		20		Đường Nguyễn Phan Chánh

				Đoạn I: Từ đường Nguyễn Trung Thiên đến cầu Xi Măng vào Bãi rác Văn Yên		3,500,000		5,000,000

				Đoạn II: Từ cầu Xi Măng vào Bãi rác Văn Yên đến Cống BaRa		1,300,000		2,500,000

				Đoạn III: Từ Cống BaRa đến Cầu Đò Hà		1,300,000		1,500,000

		21		Đường Mai Thúc Loan

				Đoạn I: Từ đường Nguyễn Trung Thiên đến Cống Hậu Hà tổ 9 - P.Thạch Quý		3,500,000		5,000,000

				Đoạn II: Từ Cống Hậu Hà đến đường Nguyễn Du		2,700,000		3,500,000

				Đoạn III: Từ Đường Nguyễn Du đến đường WB đi Thạch Môn		2,500,000		3,000,000

				Đoạn IV: Từ đường WB đi Thạch Môn đến Cầu Thạch Đồng		1,500,000		2,000,000

		22		Đường 26/3

				Đoạn I: Từ Nguyễn Biểu đến đường Lê Khôi		6,500,000		7,500,000

				Đoạn II: Từ đường Lê Khôi đến đường Hoàng Xuân Hãn		5,000,000		6,000,000

				Đoạn III: Từ đường Hoàng Xuân Hãn đến đường Hà Huy Tập		5,500,000		7,000,000

		23		Đường Cao Thắng		7,500,000		8,000,000

		24		Đường Nguyễn Hoành Từ

				Đoạn I: Từ đường Hà Huy Tập đến hết Nhà máy nước		2,500,000		3,500,000

				Đoạn II: Từ Nhà máy nước đến hết đất phường Đại Nài		1,800,000		2,500,000

		25		Đường Quang Trung

				Đoạn I: Từ Đại lộ Xô Viết đến đường Đồng Môn		5,000,000		7,000,000

				Đoạn II: Từ đường Đồng Môn đến đường vào xóm Minh Tân, xóm Liên Nhật		3,500,000		5,000,000

				Đoạn III: Từ đường vào xóm Minh Tân, xóm Liên Nhật đến Cầu Hộ Độ		3,000,000		4,000,000

		26		Đường Tân Bình		5,000,000		6,000,000

		27		Đường Võ Liêm Sơn (Tất cả các vị trí)		7,000,000		8,000,000

		28		Đường Hoàng Xuân Hãn		3,000,000		4,000,000

		29		Đường Nguyễn Hữu Thái (Tất cả các vị trí)		6,000,000		8,000,000

		30		Đường Nguyễn Trung Thiên

				Đoạn I: Từ đường Đặng Dung đến đường Hải Thượng Lãn Ông		5,000,000		7,500,000

				Đoạn II: Từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến đường Trung Tiết		3,500,000		5,000,000

				Đoạn III: Từ đường Trung Tiết đến đường Nguyễn Du		3,000,000		4,000,000

				Đoạn IV: Từ đường Nguyễn Du đến đường Quang Trung		2,000,000		2,500,000

		31		Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh (đường 70m khu Đô thị)		15,000,000		18,000,000

		32		Đường Đồng Quế  (Tất cả các vị trí)		3,500,000		5,500,000

		33		Đường Hà Tôn Mục

				Đoạn I: Từ Ngã tư Nguyễn Biểu, 26/3, Nguyễn Chí Thanh đến đường Ngô Đức Kế		18,000,000		20,000,000

				Đoạn II: Từ đường Ngô Đức Kế đến đường Phan Đình Giót		12,500,000		14,000,000

		34		Đường Lê Duy Điếm

				Đoạn I: Từ đường 26/3 đến Hội quán khối phố 6		3,000,000		4,000,000

				Đoạn II: Từ Hội quán Khối phố 6 đến giáp Đồng Nài		1,500,000		2,500,000

		35		Đường Lê Khôi

				Đoạn I: Từ đường 26/3 đến hết trường tiểu học		3,500,000		4,500,000

				Đoạn II: Từ hết trường tiểu học đến kênh N1-9.11		3,000,000		3,500,000

				Đoạn III: Từ kênh  N1.9.11 đến hết phường		2,000,000		2,500,000

		36		Đường Lê Hồng Phong		3,500,000		4,500,000

		37		Đường Đặng Văn Bá

				Đoạn I: Từ đường Hà Huy Tập đến UBND xã Thạch Bình		2,000,000		3,000,000

				Đoạn II: Từ UBND xã đến hết xã Thạch Bình		1,400,000		2,000,000

		38		Đường Lê Duẫn		7,000,000		9,000,000

		39		Đường Hà Hoàng		3,000,000		4,000,000

		40		Đường Nguyễn Huy Lung		2,000,000		2,500,000

		41		Đường Đồng Môn

				Đoạn I: Từ đường Quang Trung đến UBND xã Thạch Môn		1,500,000		2,500,000

				Đoạn II: Từ UBND xã Thạch Môn đến hết đường		1,500,000		2,000,000

		42		Đường La Sơn Phu Tử		5,000,000		7,000,000

		43		Đường Nam Ngạn

				Đoạn I: Từ đường 26/3 đến ngõ 8 đường Nam Ngạn		2,000,000		2,500,000

				Đoạn II: Từ ngõ 8 đường Nam Ngạn đến đường vào Bãi rác		2,000,000		3,500,000

		44		Đường Mai Lão Bạng		1,500,000		1,500,000

		45		Đường Huy Cận		3,500,000		6,000,000

		46		Đường Lê Ninh

				Đoạn I: Từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến đường Nguyễn Du		5,000,000		6,000,000

				Đoạn II: Từ đường Nguyễn Du đến Đại Lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh		6,000,000		7,000,000

		47		Đường Trung Tiết

				Đoạn I: Từ đường Nguyễn Huy Tự đến đường Nguyễn Công Trứ		3,000,000		4,000,000

				Đoạn II: Từ đường Nguyễn Công Trứ đến Khu Tiểu thủ Công nghiệp		2,500,000		3,500,000

		48		Đường Lâm Phước Thọ		3,000,000		5,000,000

		49		Đường Trần Thị Hường

				Đoạn I: Từ đường Nguyễn Huy Tự đến đường Xuân Diệu		3,000,000		5,000,000

				Đoạn II: Từ đường Xuân Diệu đến hết đường		3,000,000		3,000,000

		50		Đường Lê Bá Cảnh

				Đoạn I: Từ đường Hà Huy Tập đến hết khối phố 3 Phường Đại Nài		2,000,000		3,000,000

				Đoạn II: Các vị trí còn lại		1,200,000		1,500,000

		51		Đường Bùi Cầm Hổ

				Đoạn I: Từ đường 26/3 đến hết khối phố 7 phường Đại Nài		1,800,000		2,000,000

				Đoạn II: Các vị trí còn lại		1,200,000		1,500,000

		52		Đường Nguyễn Huy Oánh (đường rộng 18m)		6,000,000		7,000,000

		53		Đường Sử Hy Nhan (đường rộng 15,0m)		5,000,000		6,000,000

		54		Đường Nguyễn Đổng Chi (đường rộng 15,0m)		5,000,000		6,000,000

		55		Đường Bùi Dương Lịch (đường rộng 15,0m)		5,000,000		6,000,000

		56		Đường Đông Lộ		1,500,000		3,000,000

		57		Đường Nguyễn Tuấn Thiện		3,000,000		4,000,000

		58		Đường Lê Văn Huân

				Đoạn I: Có nền đường Nhựa, bê tông ≥7,0m đến < 12,0m		2,500,000		3,000,000

				Đoạn II: Có nền đường Nhựa, bê tông ≥ 12,0m		3,000,000		3,500,000

		59		Đường Trịnh Khắc Lập		3,000,000		4,000,000

		60		Đường Nguyễn Xuân Linh		3,000,000		3,500,000

		61		Đường Lê Bôi

				Đoạn I: Có nền đường nhựa, bê tông < 7,0m		1,500,000		2,500,000

				Đoạn II: Có nền đường nhựa, bê tông ≥7,0m đến < 12,0m		2,500,000		3,000,000

				Đoạn III: Có nền đường nhựa, bê tông ≥ 12,0m		3,000,000		3,500,000

		62		Đường Phan Huy Ích		3,500,000		4,500,000

		63		Đường Nguyễn Hằng Chi		3,000,000		3,500,000

		64		Đường Nguyễn Biên		2,500,000		3,000,000

		65		Đường Hồ Phi Chấn		2,500,000		3,500,000

		66		Đường Nguyễn Khắc Viện

				Đoạn I: Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Lý Tự Trọng		3,000,000		4,000,000

				Đoạn II: Từ đường Lý Tự Trọng đến đường Lâm Phước Thọ		3,000,000		5,000,000

				Đoạn III: Từ đường Lâm Phước Thọ đến hết đường		3,000,000		4,000,000

		67		Đường Ngô Quyền

				Đoạn I: Từ đường Trần Phú đến đường Mai Lão Bạng		5,000,000		6,500,000

				Đoạn II: Từ đường Mai Lão Bạng đến đường Quang Trung		4,500,000		6,000,000

				Đoạn III: Từ đường Quang Trung đến đường Đồng Môn		3,000,000		5,000,000

				Đoạn III: Từ đường Đồng Môn đến Cầu Thạch Đồng		2,500,000		4,000,000

		68		Đường Phú Hào (tất cả các vị trí)		2,000,000		2,500,000

		69		Đường Ngô Đức Kế (đoạn từ đường Đặng Dung đến đường Hà Tôn Mục)		18,000,000		20,000,000

		B.		Giá đất các trục đường còn lại và hệ số tính giá riêng tại các phường, xã có phụ lục quy định kèm
 theo.

		C.		Các hệ số điều chỉnh giá còn lại áp dụng theo Phụ lục số 13.



&C &P

(Đất chuyên dùng bao gồm: Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp, đất quốc phòng, an ninh và đất sử dụng vào mục đích công cộng)
         Giá đất chuyên dùng và đất phi nông nghiệp khác tính bằng 0,7 giá đất ở cùng vị trí. Đất nhà thờ họ, đất Từ Đường xác định bằng giá đất ở, 
         Vị trí đất chuyên dùng và các loại đất phi nông nghiệp khác được xác định như quy định về vị trí đất từng khu vực,
5. Một số hệ số tính điều chỉnh giá
        1. Những vị trí đất bám hai mặt đường tính theo mức giá cao nhân hệ số 1,2 (với điều kiện mặt đường rộng 3,0m trở lên)
         2. Những lô đất nằm 2 phía điểm chuyển tiếp trên cùng 1 trục đường tính như sau:
         - Áp dụng hệ số 1,2 cho các ô đất phía có mức giá thấp đối với các vị trí chuyển tiếp là ngã 3, ngã 4 (chỉ áp dụng đối với vị trí chuyển tiếp có chênh lệch giá trên 20%)
         - Áp dụng hệ số 0,9 cho các ô đất phía có mức giá cao và hệ số 1,1 cho ác ô đất phía có mức giá thấp (chỉ áp dụng đối với vị trí chuyển tiếp có chênh lệch giá 20%). Khoảng cách áp dụng hệ số không quá 40 m tính từ điểm chuyển tiếp về phía 2 trục đường.
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		Phụ lục 1.10

		GIÁ ĐẤT Ở BÁM ĐƯỜNG CHƯA CÓ TÊN XÃ THẠCH TRUNG

		TT		Tên đường, đoạn đường		Giá năm 2011		Giá năm 2012

		a		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18 m		2,000,000		2,500,000

		b		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥15 m đến < 18m		1,500,000		2,000,000

		c		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến < 15m		1,400,000		1,600,000

		d		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến < 12m		1,200,000		1,400,000

		đ		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 03m đến < 07m		1,000,000		1,200,000

		e		Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12,0m		800,000		1,000,000

		f		Đường cấp phối, đường đất có nền đường >= 7m đến <12 m		600,000		800,000

		g		Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 03m đến < 07m		400,000		600,000

		h		Có đường < 03m hoặc chưa có đường		300,000		400,000

		* Giá trên là giá đất các loại đường chưa có tên áp dụng cho các xóm loại I.

		Giá các xóm loại II tính bằng 0,8 giá đất các xóm loại I của xã đó.

		Xóm loại 1 gồm: Tân Trung, Tân Phú, Đông Tiến, Trung Hưng, Đoài Thịnh, Thanh Phú, Liên Phú, Hồng Hà.

		Xóm loại 2 gồm: Nam Quang, Bắc Quang, Nam Phú, Bắc Phú, Trung Phú, Đức Phú.

		Phụ lục số 1.11

		GIÁ ĐẤT Ở BÁM ĐƯỜNG CHƯA CÓ TÊN XÃ THẠCH MÔN

		TT		Tên đường, đoạn đường		Giá năm 2011		Giá năm 2012

		a		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18 m		1,600,000		2,000,000

		b		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥15 m đến < 18m		1,200,000		1,500,000

		c		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến < 15m		1,120,000		1,400,000

		d		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến < 12m		960,000		1,200,000

		đ		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 03m đến < 07m		800,000		1,000,000

		e		Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12,0m		640,000		800,000

		f		Đường cấp phối, đường đất có nền đường >= 7m đến <12 m		480,000		600,000

		g		Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 03m đến < 07m		320,000		400,000

		h		Có đường < 03m hoặc chưa có đường		240,000		300,000

		* Giá trên là giá đất các loại đường chưa có tên áp dụng cho các xóm loại I.

		Giá các xóm loại II tính bằng 0,8 giá đất các xóm loại I.

				- Xóm loại 1: Thanh Tiến, Trung Tiến.

				- Xóm loại 2: Quyết Tiến, Tiên Tiến.

		* Khu quy hoạch dân cư Trường Mầm Non có đường nhựa >10m giá: 2.000.0000 đ/m2.

		Phụ lục số 1.12

		GIÁ ĐẤT Ở BÁM ĐƯỜNG CHƯA CÓ TÊN XÃ THẠCH ĐỒNG

		TT		Tên đường, đoạn đường		Giá  năm 2011		Giá năm 2012

		a		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18 m		1,600,000		2,200,000

		b		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥15 m đến < 18m		1,200,000		1,800,000

		c		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến < 15m		1,120,000		1,600,000

		d		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến < 12m		960,000		1,450,000

		đ		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 03m đến < 07m		800,000		1,200,000

		e		Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12,0m		640,000		1,000,000

		f		Đường cấp phối, đường đất có nền đường >= 7m đến <12 m		480,000		800,000

		g		Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 03m đến < 07m		320,000		500,000

		h		Có đường < 03m hoặc chưa có đường		240,000		350,000

				* Giá trên là giá đất các loại đường chưa có tên áp dụng cho các xóm loại I

				Giá các xóm loại II tính bằng 0,8 giá đất các xóm loại I.

				- Xóm loại 1: Đồng Công, Đồng Tiến, Đồng Liên, Đồng Giang, Hòa Bình, Đồng Thanh.

				- Xóm loại 2: Thắng Lợi.

		Phụ lục số 1.13

		GIÁ ĐẤT Ở BÁM ĐƯỜNG CHƯA CÓ TÊN XÃ THẠCH HƯNG

		TT		Tên đường, đoạn đường		Giá năm 2011		Giá năm 2012

		a		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18 m		1,600,000		2,200,000

		b		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥15 m đến < 18m		1,200,000		1,800,000

		c		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến < 15m		1,120,000		1,600,000

		d		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến < 12m		960,000		1,450,000

		đ		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 03m đến < 07m		800,000		1,200,000

		e		Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12,0m		640,000		1,000,000

		f		Đường cấp phối, đường đất có nền đường >= 7m đến <12 m		480,000		800,000

		g		Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 03m đến < 07m		320,000		500,000

		h		Có đường < 03m hoặc chưa có đường		240,000		350,000

		* Giá trên là giá đất các loại đường chưa có tên áp dụng cho các xóm loại I

		* Giá các xóm loại II tính bằng 0,8 giá đất các xóm loại I.

				- Xóm loại 1: Xóm Bình, xóm Hòa, Nam Hội, Bắc Hội

				- Xóm loại 2: Xóm Kinh Nam, Kinh Trung, Kinh Bắc, Kinh Tây, Kinh Đông.

		* Tuyến đường Huyện lộ đoạn từ đường Mai Thúc Loan đến cầu Đò Hà giá 1.400.000đ/m2

		Phụ lục số 1.14

		GIÁ ĐẤT Ở BÁM ĐƯỜNG CHƯA CÓ TÊN XÃ THẠCH HẠ

		TT		Tên đường, đoạn đường		Giá năm 2011		Giá năm 2012

		a		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18 m		2,000,000		2,500,000

		b		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥15 m đến < 18m		1,500,000		2,000,000

		c		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến < 15m		1,400,000		1,600,000

		d		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến < 12m		1,200,000		1,400,000

		đ		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 03m đến < 07m		1,000,000		1,200,000

		e		Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12,0m		800,000		1,000,000

		f		Đường cấp phối, đường đất có nền đường >= 7m đến <12 m		600,000		800,000

		g		Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 03m đến < 07m		400,000		600,000

		h		Có đường < 03m hoặc chưa có đường		300,000		400,000

				* Giá trên là giá đất các loại đường chưa có tên áp dụng cho các xóm loại I

				Giá các xóm loại II tính bằng 0,8 giá đất các xóm loại I của xã đó.

				Xóm loại 1 gồm: Minh Tiến, Tân Học, Xóm Hạ, Liên Hà, Minh Tân, Minh Học, Liên Nhật, Liên Thanh, xóm Trung

				Xóm loại 2 gồm: Đông Đoài, Minh Yên, xóm Thượng.

		Phụ lục số 1.15

		GIÁ ĐẤT Ở BÁM ĐƯỜNG CHƯA CÓ TÊN XÃ THẠCH BÌNH

		TT		Tên đường, đoạn đường		Giá năm 2011		Giá năm 2012

		a		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18 m		1,600,000		2,200,000

		b		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥15 m đến < 18m		1,200,000		1,800,000

		c		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến < 15m		1,120,000		1,600,000

		d		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến < 12m		960,000		1,450,000

		đ		Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 03m đến < 07m		800,000		1,200,000

		e		Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12,0m		640,000		1,000,000

		f		Đường cấp phối, đường đất có nền đường >= 7m đến <12 m		480,000		800,000

		g		Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 03m đến < 07m		320,000		500,000

		h		Có đường < 03m hoặc chưa có đường		240,000		350,000

		* Giá trên là giá đất các loại đường chưa có tên áp dụng cho các xóm loại I

		Giá các xóm loại II tính bằng 0,8 giá đất xóm loại I.

				- Xóm loại 1: Bình Minh, Bình Lý, Bình Yên.

				- Xóm loại 2: Bình Tây, Bình Nam, Bình Đông, Bình Bắc



(Đất chuyên dùng bao gồm: Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp, đất quốc phòng, an ninh và đất sử dụng vào mục đích công cộng)
         Giá đất chuyên dùng và đất phi nông nghiệp khác tính bằng 0,7 giá đất ở cùng vị trí. Đất nhà thờ họ, đất Từ Đường xác định bằng giá đất ở, 
         Vị trí đất chuyên dùng và các loại đất phi nông nghiệp khác được xác định như quy định về vị trí đất từng khu vực,
5. Một số hệ số tính điều chỉnh giá
        1. Những vị trí đất bám hai mặt đường tính theo mức giá cao nhân hệ số 1,2 (với điều kiện mặt đường rộng 3,0m trở lên)
         2. Những lô đất nằm 2 phía điểm chuyển tiếp trên cùng 1 trục đường tính như sau:
         - Áp dụng hệ số 1,2 cho các ô đất phía có mức giá thấp đối với các vị trí chuyển tiếp là ngã 3, ngã 4 (chỉ áp dụng đối với vị trí chuyển tiếp có chênh lệch giá trên 20%)
         - Áp dụng hệ số 0,9 cho các ô đất phía có mức giá cao và hệ số 1,1 cho ác ô đất phía có mức giá thấp (chỉ áp dụng đối với vị trí chuyển tiếp có chênh lệch giá 20%). Khoảng cách áp dụng hệ số không quá 40 m tính từ điểm chuyển tiếp về phía 2 trục đường.

(Đất chuyên dùng bao gồm: Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp, đất quốc phòng, an ninh và đất sử dụng vào mục đích công cộng)
         Giá đất chuyên dùng và đất phi nông nghiệp khác tính bằng 0,7 giá đất ở cùng vị trí. Đất nhà thờ họ, đất Từ Đường xác định bằng giá đất ở, 
         Vị trí đất chuyên dùng và các loại đất phi nông nghiệp khác được xác định như quy định về vị trí đất từng khu vực,
5. Một số hệ số tính điều chỉnh giá
        1. Những vị trí đất bám hai mặt đường tính theo mức giá cao nhân hệ số 1,2 (với điều kiện mặt đường rộng 3,0m trở lên)
         2. Những lô đất nằm 2 phía điểm chuyển tiếp trên cùng 1 trục đường tính như sau:
         - Áp dụng hệ số 1,2 cho các ô đất phía có mức giá thấp đối với các vị trí chuyển tiếp là ngã 3, ngã 4 (chỉ áp dụng đối với vị trí chuyển tiếp có chênh lệch giá trên 20%)
         - Áp dụng hệ số 0,9 cho các ô đất phía có mức giá cao và hệ số 1,1 cho ác ô đất phía có mức giá thấp (chỉ áp dụng đối với vị trí chuyển tiếp có chênh lệch giá 20%). Khoảng cách áp dụng hệ số không quá 40 m tính từ điểm chuyển tiếp về phía 2 trục đường.

(Đất chuyên dùng bao gồm: Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp, đất quốc phòng, an ninh và đất sử dụng vào mục đích công cộng)
         Giá đất chuyên dùng và đất phi nông nghiệp khác tính bằng 0,7 giá đất ở cùng vị trí. Đất nhà thờ họ, đất Từ Đường xác định bằng giá đất ở, 
         Vị trí đất chuyên dùng và các loại đất phi nông nghiệp khác được xác định như quy định về vị trí đất từng khu vực,
5. Một số hệ số tính điều chỉnh giá
        1. Những vị trí đất bám hai mặt đường tính theo mức giá cao nhân hệ số 1,2 (với điều kiện mặt đường rộng 3,0m trở lên)
         2. Những lô đất nằm 2 phía điểm chuyển tiếp trên cùng 1 trục đường tính như sau:
         - Áp dụng hệ số 1,2 cho các ô đất phía có mức giá thấp đối với các vị trí chuyển tiếp là ngã 3, ngã 4 (chỉ áp dụng đối với vị trí chuyển tiếp có chênh lệch giá trên 20%)
         - Áp dụng hệ số 0,9 cho các ô đất phía có mức giá cao và hệ số 1,1 cho ác ô đất phía có mức giá thấp (chỉ áp dụng đối với vị trí chuyển tiếp có chênh lệch giá 20%). Khoảng cách áp dụng hệ số không quá 40 m tính từ điểm chuyển tiếp về phía 2 trục đường.

(Đất chuyên dùng bao gồm: Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp, đất quốc phòng, an ninh và đất sử dụng vào mục đích công cộng)
         Giá đất chuyên dùng và đất phi nông nghiệp khác tính bằng 0,7 giá đất ở cùng vị trí. Đất nhà thờ họ, đất Từ Đường xác định bằng giá đất ở, 
         Vị trí đất chuyên dùng và các loại đất phi nông nghiệp khác được xác định như quy định về vị trí đất từng khu vực,
5. Một số hệ số tính điều chỉnh giá
        1. Những vị trí đất bám hai mặt đường tính theo mức giá cao nhân hệ số 1,2 (với điều kiện mặt đường rộng 3,0m trở lên)
         2. Những lô đất nằm 2 phía điểm chuyển tiếp trên cùng 1 trục đường tính như sau:
         - Áp dụng hệ số 1,2 cho các ô đất phía có mức giá thấp đối với các vị trí chuyển tiếp là ngã 3, ngã 4 (chỉ áp dụng đối với vị trí chuyển tiếp có chênh lệch giá trên 20%)
         - Áp dụng hệ số 0,9 cho các ô đất phía có mức giá cao và hệ số 1,1 cho ác ô đất phía có mức giá thấp (chỉ áp dụng đối với vị trí chuyển tiếp có chênh lệch giá 20%). Khoảng cách áp dụng hệ số không quá 40 m tính từ điểm chuyển tiếp về phía 2 trục đường.

(Đất chuyên dùng bao gồm: Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp, đất quốc phòng, an ninh và đất sử dụng vào mục đích công cộng)
         Giá đất chuyên dùng và đất phi nông nghiệp khác tính bằng 0,7 giá đất ở cùng vị trí. Đất nhà thờ họ, đất Từ Đường xác định bằng giá đất ở, 
         Vị trí đất chuyên dùng và các loại đất phi nông nghiệp khác được xác định như quy định về vị trí đất từng khu vực,
5. Một số hệ số tính điều chỉnh giá
        1. Những vị trí đất bám hai mặt đường tính theo mức giá cao nhân hệ số 1,2 (với điều kiện mặt đường rộng 3,0m trở lên)
         2. Những lô đất nằm 2 phía điểm chuyển tiếp trên cùng 1 trục đường tính như sau:
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